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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1


	- QS bàn tay, KP giác quan đôi bàn chân, tay
- TCVĐ: Nhảy qua dây
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
SEL: Nhận biết và diễn tả cảm giác của tay, chân; biết lắng nghe cơ thể, giữ gìn vệ sinh tay chân; chờ đến lượt, chia sẻ cảm nhận với bạn; hợp tác và tuân thủ hướng dẫn. Phát triển tự nhận thức, tự kiểm soát và kỹ năng giao tiếp.
	- Q/S- HD trẻ quan sát bạn và mình, nêu ý kiến nhận xét về đặc điểm khác và giống của bản thân với bạn
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do vẽ phấn trên sân
SEL: Nhận biết điểm giống và khác giữa bản thân và bạn; biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn; thể hiện sự tự tin khi chia sẻ; phát triển khả năng tự nhận thức, đồng cảm và hợp tác.
	- QS bàn tay, in hình bàn tay bàn chân 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do với bóng
SEL: Nhận biết và diễn tả cảm giác, đặc điểm của tay chân; tự tin thể hiện sản phẩm in hình; giữ vệ sinh, hợp tác và chia sẻ vật liệu với bạn; chờ đến lượt, tuân thủ hướng dẫn. Phát triển tự nhận thức, tự kiểm soát và kỹ năng giao tiếp – hợp tác.
	- QS bạn trai, bạn gái trò chuyện xác định vị trí trên - dưới , trước - sau của bản thân 
- TCVĐ: Bé làm xiếc giỏi
- Chơi tự do với vòng
SEL: Nhận biết vị trí cơ thể của mình so với bạn; lắng nghe và tôn trọng ý kiến bạn; chờ đến lượt, hợp tác khi quan sát và trao đổi; phát triển tự nhận thức không gian, kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm.
	- Quan sát, trò chuyện giới thiệu về bản thân trẻ và nhận xét về đặc điểm khác và giống với bạn
- TCVĐ: Khụyu gối kẹp bóng.
- Chơi tự do với bóng
SEL: Tự tin giới thiệu bản thân, nhận biết điểm giống và khác giữa mình và bạn; biết lắng nghe, tôn trọng và khen ngợi bạn; hợp tác khi chia sẻ ý kiến; phát triển tự nhận thức, đồng cảm và kỹ năng giao tiếp.
	

	
	
	Nhánh 2


	- Q/S cây bàng
- VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Nhận biết và chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp của cây bàng; lắng nghe, tuân thủ hiệu lệnh khi thay đổi tốc độ; chờ đến lượt, giữ khoảng cách an toàn; hợp tác, động viên bạn; phát triển tự kiểm soát, chú ý lắng nghe và kỹ năng giao tiếp.
	- QS hình ảnh nguy hiểm(ao, hồ giếng) trò chuyện với trẻ nhận biết một số nơi nguy hiểm 
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do với bóng
SEL: Nhận biết nguy hiểm và biết chia sẻ cảm xúc sợ, lo lắng phù hợp; lắng nghe, tuân thủ quy tắc an toàn; biết nhắc nhở, hỗ trợ bạn; phát triển tự bảo vệ, tự kiểm soát và kỹ năng ra quyết định an toàn.
	- QS hình ảnh xe cảnh sát, trò chuyện với trẻ về các tình huống và cách xử lý, nhận biết số ĐT phù hợp từng tình huống
- TCDG: Bịt mắt đánh trống
- Chơi tự do với vòng
SEL: Hiểu vai trò của cảnh sát và biết bày tỏ cảm xúc an toàn, tin tưởng; lắng nghe, nêu ý kiến khi thảo luận tình huống; ghi nhớ và chia sẻ số điện thoại khẩn cấp; phát triển kỹ năng tự bảo vệ, tự kiểm soát và ra quyết định an toàn.
	- QS bàn chân, In hình bàn tay bàn chân 
- TCVĐ: Bịt mắt đánh trống
- Chơi tự do vẽ phấn trên sân
SEL: Nhận biết đặc điểm và cảm giác của bàn tay, bàn chân; tự tin thể hiện sản phẩm in hình; biết chờ đến lượt, hợp tác và chia sẻ vật liệu với bạn; giữ gìn vệ sinh, tuân thủ hướng dẫn. Phát triển tự nhận thức, tự kiểm soát và kỹ năng giao tiếp – hợp tác.
	- Quan sát, trò chuyện về một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày (ánh nắng, bóng điện, bóng đèn)
- TC: Cảm xúc của bé
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Nhận biết lợi ích và nguy hiểm của các nguồn sáng; bày tỏ cảm xúc thích thú, thận trọng khi tiếp xúc ánh sáng; lắng nghe, chia sẻ ý kiến với bạn; chờ đến lượt, tuân thủ quy tắc an toàn. Phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và ra quyết định an toàn.

	

	
	
	Nhánh 3

	- Quan sát bầu trời và dạy trẻ cách lựa chọn trang phục phù hợp
-TCVĐ: Nhảy số
- Chơi tự do với đồ chơi trên sân
SEL: Nhận biết sự thay đổi thời tiết và cảm nhận của cơ thể; tự đưa ra lựa chọn trang phục phù hợp; lắng nghe, chia sẻ ý kiến với bạn; biết chờ đến lượt, hợp tác khi thảo luận; phát triển tự nhận thức, tự kiểm soát và kỹ năng ra quyết định an toàn.

	- Trò chuyện và làm quen với một số kí hiệu thông thường ở trường lớp
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do đồ chơi trên sân
SEL: Nhận biết ý nghĩa các ký hiệu và tầm quan trọng của việc tuân thủ; lắng nghe, chia sẻ ý kiến với bạn; chờ đến lượt, hợp tác khi tìm và giải thích ký hiệu; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và ra quyết định an toàn.

	- QS bạn trai, bạn gái trò chuyện xác định vị trí trên - dưới , trước - sau của bản thân 
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Nhận biết vị trí cơ thể của mình so với bạn; tự tin diễn tả và lắng nghe ý kiến của bạn; chờ đến lượt, hợp tác khi quan sát và thảo luận; tôn trọng sự khác biệt. Phát triển tự nhận thức không gian, kỹ năng giao tiếp và hợp tác.
	-Q/S,trò chuyện, tạo tình huống cho trẻ nói lên sở thích, đặc điểm,… của bản thân mình
- TCVĐ:: Đập bóng
- Chơi tự do đồ chơi trên sân
SEL: Tự tin chia sẻ sở thích và đặc điểm của bản thân; biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn; thể hiện cảm xúc tích cực khi giới thiệu mình; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và sự đồng cảm.

	-Q/S bóng của các bạn, vẽ qua bóng nắng

-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
SEL: Nhận biết và diễn tả sự khác nhau giữa bóng và cơ thể; hợp tác, chia sẻ dụng cụ khi vẽ; chờ đến lượt, lắng nghe và tôn trọng ý kiến bạn; thể hiện sự sáng tạo, vui thích. Phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp – hợp tác và tự kiểm soát.
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	Hoạt động chiều
	Nhánh1

	- Trò chuyện về họ tên, ngày sinh, giới tính, sở thích của bản thân
- Nhận xét và nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Tự tin giới thiệu thông tin cá nhân và sở thích; nhận biết và trân trọng giá trị, giới tính của bản thân; lắng nghe, tôn trọng khi bạn chia sẻ; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và sự đồng cảm.
	- Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Nhận biết và diễn tả đúng vị trí bên phải, bên trái của cơ thể; tự tin thực hiện động tác theo hướng dẫn; chờ đến lượt, lắng nghe và hợp tác với bạn; phát triển tự nhận thức cơ thể, kỹ năng giao tiếp và tự kiểm soát.
	- Nghe đọc truyện qua video, cô đọc: Truyện "Mỗi người một việc" 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Lắng nghe và hiểu nội dung truyện; biết chia sẻ cảm xúc về nhân vật, tình huống; nhận ra giá trị của việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; chờ đến lượt khi bày tỏ ý kiến; phát triển kỹ năng giao tiếp, đồng cảm và tinh thần hợp tác.
	- Dạy trẻ có ứng xử phù hợp với giới tính của mình
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Nhận biết và tôn trọng sự khác biệt giới tính; thể hiện hành vi, lời nói lịch sự phù hợp với giới của bản thân; biết lắng nghe và tôn trọng bạn khác giới; phát triển tự nhận thức, tự tin, kỹ năng giao tiếp và đồng cảm.
	- Dạy trẻ thuộc thơ: Tay ngoan Tổng kết chủ đề: 
- Nêu gương cuối tuần
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Cảm nhận được ý nghĩa ngoan ngoãn, biết giữ gìn đôi tay sạch sẽ; tự tin đọc thơ, diễn tả cảm xúc vui thích; chờ đến lượt, lắng nghe và động viên bạn; phát triển tự nhận thức, tự kiểm soát và kỹ năng giao tiếp.
	

	
	
	Nhánh 2

	- Quan sát cô hướng dẫn và thực hành kỹ năng cắt dán trang phục bạn trai, bạn gái
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Lắng nghe và tuân thủ hướng dẫn khi cắt dán; hợp tác, chia sẻ vật liệu với bạn; chờ đến lượt, giữ an toàn khi dùng kéo; tôn trọng sản phẩm của mình và của bạn; phát triển tự kiểm soát, kỹ năng giao tiếp – hợp tác và sự sáng tạo.

	- Khám phá cái mũ
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Nhận biết công dụng và cách sử dụng mũ để bảo vệ cơ thể; bày tỏ cảm xúc thích thú, lựa chọn mũ phù hợp sở thích; chờ đến lượt, lắng nghe và chia sẻ ý kiến với bạn; hợp tác khi quan sát, thử đội; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và ra quyết định an toàn.
	- Dạy trẻ đọc diễn cảm bải thơ: Những con mắt

- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Cảm nhận nội dung và vẻ đẹp của bài thơ; tự tin đọc diễn cảm, thể hiện cảm xúc qua giọng đọc và cử chỉ; lắng nghe, động viên bạn khi đọc; chờ đến lượt, tôn trọng ý kiến của bạn; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và khả năng tự kiểm soát cảm xúc.
	- Quan sát, trò chuyện giới thiệu về bản thân trẻ
- Nhận xét và nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Tự tin nói họ tên, tuổi, sở thích của mình; nhận biết và trân trọng giá trị bản thân; lắng nghe, tôn trọng bạn khi giới thiệu; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và sự đồng cảm.

	- Xem video, quan sát trò chuyện thể hiện sự tôn trọng, hợp tác giúp đỡ bạn.
- Nêu gương cuối tuần
Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Nhận biết và nói về hành vi tôn trọng, hợp tác, biết giúp đỡ bạn khi cần; bày tỏ cảm xúc tích cực với hành động tốt; lắng nghe, chờ đến lượt phát biểu; phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và sự đồng cảm.
	

	
	
	Nhánh 3

	- Hát cho trẻ nghe và cho trẻ vận độngbài hát: Chú cuội chơi trăng
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Cảm nhận giai điệu vui tươi của bài hát; tự tin thể hiện vận động minh họa, bày tỏ cảm xúc hào hứng; biết lắng nghe, chờ đến lượt và phối hợp nhịp nhàng với bạn; phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và tự kiểm soát cảm xúc.

	- Dạy trẻ đọc bài thơ: Trăng sáng
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Cảm nhận vẻ đẹp và ý nghĩa của ánh trăng qua lời thơ; tự tin đọc to, diễn cảm và thể hiện cảm xúc vui thích; lắng nghe, chờ đến lượt, động viên bạn; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và khả năng tự kiểm soát cảm xúc.
	- Hát cho trẻ nghe và cho trẻ vận độngbài hát: Rước đèn dưới trăng
- Nhận xét và nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Cảm nhận không khí vui tươi của đêm Trung Thu; tự tin vận động minh họa và bày tỏ cảm xúc phấn khởi; lắng nghe, chờ đến lượt và phối hợp nhịp nhàng với bạn; phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và khả năng tự kiểm soát cảm xúc.

	- Khám phá đèn lồng
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Nhận biết vẻ đẹp, công dụng và ý nghĩa của đèn lồng; bày tỏ cảm xúc vui thích, trân trọng sản phẩm truyền thống; lắng nghe, chờ đến lượt khi quan sát và chia sẻ; hợp tác cùng bạn trong hoạt động; phát triển tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp và tinh thần hợp tác.
	- Dạy VĐ múa: Ánh trăng hòa bình
Tổng kết chủ đề: 
- Nêu gương cuối tuần
Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Cảm nhận vẻ đẹp và thông điệp hòa bình của bài múa; tự tin biểu diễn, thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng qua động tác; lắng nghe, chờ đến lượt, phối hợp nhịp nhàng với bạn; phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và khả năng tự kiểm soát cảm xúc.

	



